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TT Họ và tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

 ố  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

nhà ở 

Th n   n  

Làn  T   P 

Xã phƣờn   

thị trấn 

Xây 

mới 

 ửa 

chữa 

I  ố hộ n hèo 

1. Hộ n hèo  h   hăn về nhà ở  o thiên tai   ão     h a ho n     ốn      qu t  s t  ở  ất 

1 
Nguyễn Xuân 

Đông 
1982 038082002328 Cẩm Hoàng 1 Vĩnh Quang 

 
1 

2. 
Hộ n hèo c  thành viên  à  ối tƣợn    o trợ xã hội   an  hƣởn  trợ cấp xã hội hằn  thán  t i 

cộn   ồn  (n ƣời cao tu i  n ƣời  huyết tật   ơn thân) 

2 Trịnh Thị Quang 1948 38148009812 Cổ Điệp Vĩnh Phúc 1 
 

3 Trịnh Thị Lành 1976 38176029290 Cổ Điệp Vĩnh Phúc 
 

1 

4 Phạm Thị Vy 1950 038150001096 Thôn 6 Vĩnh Hưng 
 

1 

5 
Nguyễn Thị 

Chuyên 
1940 038140006312 Thôn 7 Vĩnh Hưng 1 

 

6 Trịnh Đình Vinh 9/9/1964 038064000160 Nghĩa Kỳ Vĩnh Hòa 1 
 

7 Nguyễn Thị Lọc 1/1/1962 038162014118 Lợi Chấp Vĩnh Hòa 1 
 

8 Bùi Thị Phượng 1976 038176013130 Đồng Mực Vĩnh Hùng 
 

1 

9 Nguyễn Văn Xanh 1964 38064032996 Thôn 2 Xã Vĩnh An 1 
 

3. Hộ n hèo còn   i 
      

10 Hoàng Thị Tôn 1949 038149012954 Thôn 1 Vĩnh Thịnh 
 

1 

11 Lê Văn Toàn 1968 38068037497 Thôn 1 Xã Vĩnh An 1 
 

12 Lê Thị Quý 1944 173213342 Thôn 4 Xã Vĩnh An 
 

1 

II  ố hộ còn  h   hăn về nhà ở 

1. Hộ  cận n hèo 

13 
Đinh Thị Hoa 

(Phạm Ngọc Dũng) 
1988 038088046079 Lê Sơn Vĩnh Quang 1 

 

14 Vũ Thị Mạnh 1971 038171008730 Mỹ Xuyên Vĩnh Yên 
 

1 

15 Phạm Thị Phượng 1955 038155004595 Phú Lĩnh Vĩnh Tiến 
 

1 

16 Vũ Thị Chững 1945 38145006622 Tây Giai Vĩnh Tiến 
 

1 

17 Phạm Văn Vĩnh 1964 038064001678 Xuân Giai Vĩnh Tiến 1 
 

18 Dương Văn Khẩn 1965 038065003794 Tây Giai Vĩnh Tiến 1 
 

19 Hà Văn Sứ 1989 038089044867 Đồi Thợi Vĩnh Long 
 

1 

20 Nguyễn Văn Thiện 1974 038074002406 Đồi Mỏ Vĩnh Long 
 

1 

21 Vũ Hữu Tiếp 1944 038044000054 Đông Môn Vĩnh Long 
 

1 

22 Nguyễn Thị Đàm 1965 038165029801 Thôn 1 Vĩnh Hưng 1 
 

23 Trần Văn Thanh 1973 038073008092 Thôn 1 Vĩnh Hưng 
 

1 

24 Nguyễn Thị Ngọ 1954 038154012085 Thôn 5 Vĩnh Hưng 
 

1 

25 Đỗ Thị Diễn 1956 038156018476 Thôn 5 Vĩnh Hưng 
 

1 



2 
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26 
Nguyễn Văn 

Phượng 
1983 038083041479 Thôn 4 Vĩnh Hưng 1 

 

27 Trịnh Hùng Vương 1993 038093005161 Thôn 6 Vĩnh Hưng 
 

1 

28 Vũ Thị Dáng 1965 038165006760 Thôn 1 Vĩnh Hưng 
 

1 

29 Trịnh Thị Thủy 1963 038163034806 Xóm Mới Vĩnh Hùng 
 

1 

30 Phạm Thị Hoa 1964 38164022605 
Thôn Bồng 

Trung 1 
Xã Minh Tân 

 
1 

31 Trịnh Thị Thu 1963 38163006596 Thôn 6 Xã Minh Tân 1 
 

32 Trịnh Huy Hậu 1958 38058002052 Thôn 5 Xã Minh Tân 1 
 

33 Trịnh Minh Thành 1935 038035003382 Thôn 14 Vĩnh Thịnh 
 

1 

34 Phan Văn Dũng 1931 038031001871 Thôn 4 Xã Vĩnh An 1 
 

35 Nguyễn Thị Minh 1963 03801630728 Thôn 8 Xã Vĩnh An 
 

1 

2. Hộ c  thành viên  à n ƣời c  c n  với cách m n  còn  h   hăn về nhà ở 

36 
Nghiêm Văn 

Khoan 
1945 038045005512 Thọ Đồn Vĩnh Yên 1 

 

37 Dương Văn Chữ 1954 038054016254 Tây Giai Vĩnh Tiến 1 
 

38 Nguyễn Văn Bảng 1946 038046000801 Phú Lĩnh Vĩnh Tiến 1 
 

39 Lê Văn Phán 1969 038069006774 Thổ Phụ Vĩnh Tiến 1 
 

40 Hoàng Thanh Luân 1952 038052008919 Cẩm Bào Vĩnh Long 
 

1 

41 Hoàng Văn Bao 1958 03805801376 bèo Vĩnh Long 
 

1 

42 Vũ Đình Khính 1954 038054011292 Đông Môn Vĩnh Long 1 
 

43 Vũ Thế Cường 1963 038063028692 Đông Môn Vĩnh Long 1 
 

44 Vũ Đình Mỳ 1942 038042300894 Đông Môn Vĩnh Long 
 

1 

45 Vũ Đình Vây 1947 038047007400 Đông Môn Vĩnh Long 1 
 

46 Nguyễn Xuân Thảo 1948 038048006050 Thôn 6 Xã Minh Tân 1 
 

47 Đặng Thị Lụa 1951 038151009741 Thôn 5 Xã Minh Tân 
 

1 

48 Nguyễn Văn Kim 1950 038050020981 KP Thành Nhân 
Thị trấn 

Vĩnh Lộc  
1 

49 Trần Ngọc Quỳnh 1946 
 

KP Thành Nhân 
Thị trấn 

Vĩnh Lộc  
1 

50 Lâm Văn Quý 1949 038049011490 KP Cao Mật 
Thị trấn 

Vĩnh Lộc 
1 

 

3. 
Hộ c  thành viên  à  ối tƣợn    o trợ xã hội   an  hƣởn  trợ cấp xã hội hằn  thán  t i cộn  

 ồn   c  hoàn c nh  h   hăn 

51 Nguyễn Thị Tôi 1936 038136000123 Thổ Phụ Vĩnh Tiến 1 
 

52 Lê Thị Vui 1939 038139003473 Thọ Vực Ninh Khang 
 

1 

53 Đỗ Văn Thắng 1970 038070016686 Thôn 1 Vĩnh Hưnng 
 

1 

54 Nguyễn Văn Mạnh 1982 038082017682 Thôn 8 Vĩnh Hưng 1 
 

55 Đỗ Văn Linh 1989 038089007659 Thôn 6 Vĩnh Hưng 
 

1 

56 Nguyễn Văn Nở 1930 038030005010 Thôn 2 Vĩnh Hưng 1 
 

57 Bùi Thị Sinh 1939 038139008380 Đồng Mực Vĩnh Hùng 
 

1 



3 
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4. 
Hộ còn  h   hăn về nhà ở  hác c  nhà ở hƣ h n    ột nát c  n uy cơ sập      h n    m   o 

an toàn 

58 Phạm Văn Trường 1994 038094006907 Yên Tôn Hạ Vĩnh Yên 
 

1 

59 Đoàn Văn Bảo 1954 038054011161 Mỹ Sơn Vĩnh Yên 
 

1 

60 Lê Thị Hường 1948 038147000934 Xuân Giai Vĩnh Tiến 1 
 

61 Trịnh Thị Vẻ 1934 38134807625 Đồng Minh Vĩnh Phúc 1 
 

62 Hà Thị Hoa 1973 
 

Tân Phúc Vĩnh Phúc 
 

1 

63 Đỗ Văn Luân 1990 
038090030516

7 
Thôn 7 Vĩnh Hưng 1 

 

64 Đinh Thị Huyền 1956 038156004114 Thôn 2 Vĩnh Hưng 
 

1 

65 Nguyễn Thị Nhâm 1952 038152013140 Thôn 6 Vĩnh Hưng 1 
 

66 Nguyễn Thị Kỳ 1954 038154013846 Kỳ Ngãi Ninh Khang 1 
 

67 Nguyễn Thị  Tấn 1950 
 

Đông Môn Vĩnh Long 
 

1 

68 Vũ Thế Duệ 1954 038054002912 Đông Môn Vĩnh Long 1 
 

69 Trịnh Thị Khiêm 1973 038073003099 Cầu Mư Vĩnh Long 
 

1 

70 Trần Thanh Hải 1983 03808301042 Cẩm Bào Vĩnh Long 1 
 

71 Trần Thanh Ba 1988 038088038396 Cẩm Bào Vĩnh Long 1 
 

72 Nguyễn Đức Cần 1963 038063034132 Xuân Áng Vĩnh Long 
 

1 

73 
Nguyễn Đình 

Khoản 
1962 038062008391 Đông Môn Vĩnh Long 

 
1 

74 Phùng Thị Khếnh 
  

Đông Môn Vĩnh Long 
 

1 

75 Nguyễn Ngọc Định 1987 038087009085 Đông Môn Vĩnh Long 
 

1 

76 Trần Đăng Hồng 1989 038089029059 Thôn Đồng Lừ Vĩnh Thịnh 1 
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